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A. TRẮC NGHIỆM:  (3,0 điểm)  
( Học sinh chọn phương án đúng nhất và ghi kết quả vào giấy làm bài)

Câu 1 :  [image: image2.wmf]S

 Nếu tung một đồng xu 13 lần liên tiếp, có 4 lần xuất hiện mặt  thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 
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 bằng:
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Câu 2: Viết phân số 
[image: image8.wmf]305
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  dưới dạng số thập phân ta được 

A. 0,305


B. 0,0305


C. 3,05


D. 30,5
Câu 3 :   Tìm  
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 của (-12)  là:

	A. 
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Câu 4:  Kết quả của phép tính 
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  bằng:

	A. 
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	           C. 
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Câu 5: Số nghịch đảo của 
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 là: 

	A. 
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	               D. 
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Câu 6:   Tìm x, biết:  
[image: image23.wmf]32
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. Vậy số đó là:

	A. 
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	        B. 
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	               C. 
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Câu 7: Làm tròn số 
[image: image28.wmf]49,137

 đến hàng phần mười ( chữ số thập phân thứ nhất) ta được kết quả là

A. 
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        C. 
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           D. 
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Câu 8: Kết quả nào đúng của phép tính 
[image: image33.wmf]+

12,36  48,54 

là:

A. 61 .
B. 609.
        C. 60,90.
           D. 60,09.

Câu 9: Khẳng định nào sau đây sai?

A. Góc vuông là góc có số đo bằng 
[image: image34.wmf]90
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.

B. Góc có số đo lớn hơn 
[image: image35.wmf]90
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 và nhỏ hơn 
[image: image36.wmf]180

°

 là góc tù.

C. Góc có số đo nhỏ hơn 
[image: image37.wmf]0

°

 là góc nhọn.

D. Góc có số đo bằng 
[image: image38.wmf]180

°

 là góc bẹt.

Câu 10: Biết khi hai kim đồng hồ chỉ vào hai số liên tiếp nhau thì góc giữa hai kim đồng hồ là 
[image: image39.wmf]30

°

. Góc tạo bởi kim phút và kim giờ tại thời điểm 
[image: image40.wmf]9
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D. 
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Câu 11: Trong hình vẽ sau góc nhỏ nhất là : 
[image: image45.emf]t
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[image: image49.wmf]·

mAn

.

 Câu 12: Hai tia đối nhau  gốc B trong hình vẽ đã cho :
	A. Ax và By
B. BA và By
	C. AB và By
D. BA và yB
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B . PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)  
Bài 1: (1,5 điểm)   Thực hiện phép tính sau:

            a) 
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Bài 2:  (1,5 điểm)  Tìm  x, biết:    
 a)   
[image: image54.wmf]27
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Bài 3: (2,0 điểm)   
Lớp 6A có 42 HS bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số HS giỏi chiếm 
[image: image57.wmf]2
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 số HS cả lớp, số HS trung bình bằng 
[image: image58.wmf]1
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 số HS còn lại. Tính số HS mỗi loại của lớp?

 Bài 4: (1,5 điểm) Vẽ đoạn thẳng MN = 14cm. Lấy điểm I nằm giữa điểm M và điểm N sao cho IM = 7cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng IN

b) Điểm I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không?

Bài 5. (0,5 điểm) Tìm x biết 
[image: image59.wmf]2x + 1-3
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-272x + 1
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HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

Môn: TOÁN 6 – HKII  Năm học 2021-2022
A. PHẦNTRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

                    (Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
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B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Bài
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(2đ)
	
	Số học sinh giỏi :
[image: image66.wmf]2
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(học sinh)

Số học sinh còn lại :42 – 28 = 14 ( học sinh)

Số học sinh  trung bình:
[image: image67.wmf]1
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 ( học sinh)

Số học sinh khá :14-2 = 12 (học sinh)
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0,5 đ
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(2,0đ)
	Hình vẽ
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	a
	 Ta có: Điểm I nằm giữa điểm M và điểm N nên

                   IM + IN = MN

                      7 + IN = 14

                            IN = 14 – 7

                            IN = 7 (cm)
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	
	b
	 Ta có:

+ Điểm I nằm giữa điểm M và điểm N

+ IM = IN (vì 7cm = 7cm)
Do đó: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN
	0,25đ

0,5đ

0,25đ

	4

(0, 5 đ)
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Suy ra: (2x + 1)(2x + 1) = (-27). (-3)

                       (2x + 1) 2 = 81

                             2x + 1 = 9 hoặc 2x + 1 = -9

                                   2x = 8 hoặc 2x = -10

                                      x = 8 : 2 hoặc x = -10 : 2

Vậy x = 4 hoặc x = -5
	0,25
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